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TOÀ ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 18/2025/HS-PT 

Ngày: 27 - 3 - 2025 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc  thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các Thẩm phán: ông Nguyễn Thái Sơn; Ông Dương Viết Hải 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Đoàn Quang Tiến-Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 27 tháng 3 năm 2025, tại phòng xét xử hình sự Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

141/2024/HS-PT ngày 24 tháng 12 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Sỹ H do có 

kháng cáo của bị cáo này đối với bản án hình sự sơ thẩm số 87/2024/HS-ST ngày 

21 - 11 – 2024 của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.  

Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Sỹ H, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1977 tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh 

Quảng Bình; nơi đăng ký cư trú: thôn 4 Đ, xã Đ, huyện T, tỉnh Quảng Bình; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn phổ thông: 12/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Sỹ H1 và bà 

Mai Thị Minh T; có vợ Đoàn Thị L (đã ly hôn), có 02 người con; tiền án: có 05 

tiền án. Bản án số 25/2013/HSST ngày 10/5/2013 của Tòa án nhân dân huyện 

Quảng Trạch tuyên phạt Nguyễn Sỹ H 15 tháng tù cho hưởng án treo, về tội “Trộm 

cắp tài sản”, thời gian thử thách 30 tháng; Bản án số126/2014/HSPT ngày 

14/11/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên phạt Nguyễn Sỹ H 12 

tháng tù, về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp với hình phạt 15 tháng tù cho hưởng 

án treo tại Bản án số 25/2013/HSST ngày 10/5/2013 của Tòa án nhân dân huyện 

Quảng Trạch, hình phạt chung phải chấp hành là 27 tháng tù; Bản án số 

125/2014/HSPT ngày 14/11/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên 

phạt Nguyễn Sỹ H 15 tháng tù, về tội “Trộm cắp tài sản”. Thi hành án tại trại giam 

Đồng Sơn, ra trại ngày 02/7/2017; Bản án số 27/2018/HSST ngày 30/11/2018 của 

Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa tuyên phạt Nguyễn Sỹ H 24 tháng tù, về tội 

“Trộm cắp tài sản”. Thi hành án tại Trại giam Đồng Sơn, ra trại ngày 22/01/2020; 

Bản án số 82/2020/HSST ngày 28/9/2020 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Sỹ H 04 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Thi hành án tại Trại giam Bình Điền, ra trại ngày 18/4/2024; tiền sự: không; bị 

cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/7/2024 cho đến nay, có mặt. 
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Ngoài ra, trong vụ án còn có những bị hại và và những người có quyền và 

nghĩa vụ liên quan, người làm chứng nH không liên quan đến kháng cáo nên Tòa 

án không triệu tập đến phiên tòa. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như 

sau: 

Ngày 27/6/2024, Nguyễn Sỹ H đến cửa hàng cho thuê mô tô của anh Phạm 

Minh thuê xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại xe Wave, biển kiểm soát 73B1-

409.81. Sau đó, H sử dụng xe mô tô trên làm phương tiện đi dọc đường Hồ Chí 

Minh từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh vào thời gian đêm muộn đến sáng sớm để tìm 

các nhà dân có sơ hở nhằm trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Từ ngày 

29/6/2024 đến ngày 02/7/2024, Nguyễn Sỹ H đã thực hiện 07 vụ trộm cắp tài sản, 

cụ thể: 

Vụ thứ nhất: Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 29/6/2024, trên đường từ Đồng 

Hới theo Quốc lộ 1A hướng ra Bắc, khi đi vào đường nội thôn xã Bắc Trạch, 

huyện Bố Trạch, H phát hiện nhà ông Nguyễn Minh Đ cổng đóng, cửa chính 

không khóa. H dừng xe ngoài đường, trèo qua hàng rào phía trước, đẩy cửa đi vào 

phòng ngủ thấy trên giường có người đang nằm ngủ, trên bàn cạnh giường ngủ có 

điện thoại Iphone 12 promax, màu vàng; điện thoại OPPO A31, màu đen và số 

tiền 820.000 đồng của chị Hoàng Thị Mỹ T. H lấy trộm toàn bộ điện thoại và số 

tiền trên rồi thoát ra ngoài theo lối cũ và điều khiển xe mô tô bỏ đi. Số tiền 820.000 

đồng H đã tiêu xài cá nhân, điện thoại OPPO A31 H đã làm rơi trên đường đi từ 

huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tỉnh lên huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vào rạng 

sáng ngày 30/6/2024. Tại kết luận định giá số 71/KL-HĐĐGTS ngày 05/7/2024 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bố Trạch kết luận: Điện 

thoại Iphone 12 Promax, trị giá 10.333.000 đồng; điện thoại Oppo A31, trị giá 

733.000 đồng. Tổng trị giá tài sản mà H chiếm đoạt của chị Toan là 11.886.000 

đồng. 

Vụ thứ hai: Khoảng 03 giờ 30 phút ngày 30/6/2024, Nguyễn Sỹ H điều khiển 

xe mô đi đến địa phận tổ dân phố 12, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh thấy gara ô tô của anh Nguyễn Viết Ph không khóa cửa, H dừng xe ngoài 

đường đột nhập vào gara rồi đi vào phòng ngủ thấy trên nệm, cạnh anh Phi đang 

nằm có điện thoại Iphone 13, màu xanh, dưới thân máy có dán tem, H lấy trộm 

điện thoại trên rồi đi ra lên xe mô tô tiếp tục đi tìm nhà dân để trộm cắp tài sản. 

Hội đồng định giá kết luận: Điện thoại Iphone 13, màu xanh, trị giá 9.000.000 

đồng. 

Vụ thứ ba: Khoảng 04 giờ, ngày 30/6/2024, sau khi lấy trộm tài sản tại gara 

của anh Lê Viết P, Nguyễn Sỹ H điều khiển xe đến đoạn nhà anh Cao Văn L thấy 

cửa chính khép, cửa sổ phía trước mở, H dừng xe ngoài đường rồi trèo qua cửa sổ 

phía trước đi vào phòng ngủ, thấy anh L đang nằm ngủ giữa nhà, cạnh đó có điện 

thoại Iphone 13, màu xanh dương. H lấy trộm điện thoại của anh L rồi tẩu thoát 

ra ngoài bằng lối cũ lên xe mô tô bỏ chạy. Hội đồng định giá kết luận: Điện thoại 

phone 13, màu xanh dương mà H lấy trộm của anh L trị giá 9.167.000 đồng. 
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Vụ thứ tư: Khoảng 01 giờ 30 phút, ngày 02/7/2024, Nguyễn Sỹ H điều khiển 

xe mô tô đi dọc đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình. Khi đến tổ dân phố 6, thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình thấy nhà chị Đặng Thị H2, cổng đóng, cửa chính mở, H dừng xe 

ngoài đường, đi bộ qua hàng rào thép gai vào trong rồi theo lối cửa chính đi vào 

phòng ngủ nhà chị H2 thấy có người đang ngủ, có máy tính xách tay nhãn hiệu 

Dell Inspiron 15 3000 để dưới nền nhà; điện thoại OPPO A55, màu xanh, model 

CPH2325 để trên giường. H lấy trộm điện thoại, máy tính xách tay và lục ví da 

lấy trộm số tiền 1.300.000 đồng, rồi theo lối cũ thoát ra ngoài. Hội đồng định giá 

kết luận: máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Inspiron 15 3000, trị giá 4.333.000 

đồng; điện thoại OPPO A55, trị giá 1.100.000 đồng. Tổng trị giá tài sản mà H 

chiếm đoạt của chị H2 là 6.733.000 đồng. 

Vụ thứ năm: Khoảng 02 giờ, ngày 02/7/2024, Nguyễn Sỹ H điều khiển xe 

mô tô đi đến địa phận thôn Trung Tín, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình, thấy nhà anh Nguyễn Mạnh Tr, khóa cổng, cửa chính mở, H dựng xe ở 

ngoài đường, trèo qua hàng rào vào trong nhà anh Tr, rồi qua lối cửa chính đi vào 

phòng ngủ thấy anh Tr đang nằm ngủ, đầu giường có điện thoại OPPO A58, màu 

đen, có tem mã vạch dán phía sau. H lấy trộm chiếc điện thoại trên rồi thoát ra 

ngoài theo lối cũ. Hội đồng định giá kết luận: điện thoại Oppo A58 mà H chiếm 

đoạt của anh Tr, trị giá 1.833.000 đồng. 

Vụ thứ sáu: Khoảng 02 giờ 15 phút, ngày 02/7/2024, Nguyễn Sỹ H điều 

khiển xe mô tô đi đến đoạn tổ dân phố 1, thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện 

Lệ Thủy thấy nhà chị Trần Thị Đào, cổng khép, cửa chính mở, H dựng xe bên 

ngoài mở cổng đi vào trong thấy anh Hoàng Mạnh H1 đang nằm ngủ ở hiên nhà. 

Cạnh đó có điện thoại OPPO A58, dung lượng 128GB, màu đen và điện thoại 

Redmi Note 11, màu xanh. H lấy trộm hai chiếc điện thoại trên của anh H1 rồi 

tiếp tục đi vào phòng khách lục túi áo của anh H1 treo ở tủ phòng khách lấy trộm 

200.000 đồng. Sau đó, H thoát ra bên ngoài theo lối cũ rồi lên xe mô tô tiếp tục đi 

tìm nhà dân để trộm cấp tài sản. Số tiền 200.000 đồng H đã tiêu xài cá nhân. Hội 

đồng định giá kết luận: điện thoại OPPO A58, trị giá 1.833.000 đồng; điện thoại 

Redmi Note 11, trị giá 983.000 đồng. Tổng trị giá tài sản mà H chiếm đoạt của 

anh H1 là 2.816.000 đồng. 

Vụ thứ bảy: Khoảng 03 giờ ngày 02/7/2024, Nguyễn Sỹ H điều khiển xe mô 

tô đi đến đoạn nhà ông Nguyễn Văn D thấy cổng nhà ông D đóng, cửa sổ phía 

trước mở. H dựng xe ngoài đường, trèo qua hàng rào đi vào sân rồi tiếp tục trèo 

qua cửa sổ phía trước đột nhập vào nhà đến lục túi quần của ông D treo ở phòng 

khách lấy trộm 5.110.000 đồng rồi tẩu thoát ra ngoài theo lối cũ, điều khiển xe 

mô tô bỏ đi. Số tiền trên, H đã tiêu xài cá nhân hết 1.700.000 đồng, còn lại 

3.410.000 đồng cơ quan điều tra đã tạm giữ. 

Tổng trị giá tài sản mà H chiếm đoạt của 07 bị hại là 46.545.000 đồng Đối 

với, vụ trộm cắp tài sản của anh Nguyễn Mạnh Tr ngày 02/7/2024, Nguyễn Sỹ H 

lấy trộm tài sản trị giá 1.833.000 đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Sỹ H đang có tiền án 

về tội Trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích nên lần vi phạm này đã cấu thành 

tội “Trộm cắp tài sản”.   
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Tại bản án sơ thẩm số 87/2024/HS-ST ngày 21/11/2024 của Tòa án nhân 

dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình quyết định : Tuyên bố bị cáo Nguyễn Sỹ 

H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Áp dụng các điểm b, g khoản 2 Điều 173; Điều 

38; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình 

sự; khoản 2 Điều 136; khoản 1 Điều 292; khoản 1 Điều 293 Bộ luật tố tụng hình 

sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án : Xử 

phạt bị cáo Nguyễn Sỹ H 05 (Năm) năm tù. Thời hạn tính từ ngày tạm giữ là ngày 

02/7/2024. Ngoài ra bản án còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, 

án phí và quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 03/12/2024, bị cáo Nguyễn Sỹ H kháng cáo đối với Bản án hình sự 

sơ thẩm số 87/2024/HS-ST ngày 21/11/2024 của Tòa án nhân dân huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình xin được giảm nhẹ mức hình phạt  

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Sỹ H thừa nhận hành vi phạm tội 

của mình như nội dung án sơ thẩm đã tuyên và giữ nguyên đơn kháng cáo. 

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét 

xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự: Không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Sỹ H– Giữ nguyên bản án hình sự sơ 

thẩm của TAND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về tội danh: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai từ ngày 29/6/2024 

đến 02/7/2024 đã dùng xe máy đi từ Quảng Bình ra Hà Tỉnh và thực hiện 07 vụ 

trộm cắp tài sản. Giá trị tài sản 7 vụ trộm cắp được định giá 46.545.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo đã phạm tội trộm cắp tài sản được quy định tại điểm b, g khoản 

2 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Án sơ thẩm xét xử bị cáo theo tội danh và khung hình 

phạt nói trên là hoàn toàn có căn cứ.  

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Sỹ H xin giảm nhẹ hình phạt, Hội 

đồng xét xử thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, đã xâm 

phạm đến quyền sở hữu về tài sản hợp pháp của nhiều người, gây mất trật tự trị 

an - an toàn xã hội ở địa phương. Khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm đã đánh 

giá đúng tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, xem xét nhân thân cũng như 

nguyên nhân, điều kiện phạm tội và áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự để xử phạt bị cáo Nguyễn Sỹ H 5 (năm) năm tù là phù hợp. Tại cấp phúc 

thẩm, bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt nH không cung cấp thêm 

tình tiết giảm nhẹ nào mới, do đó không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo, 

giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

[3] Về án phí Hình sự phúc thẩm: Bị cáo kháng cáo không được chấp nhận 

nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.  

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo hoặc kháng 

nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH : 

 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự, không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Sỹ H, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm 

số 87/2024/HS-ST ngày 21/11/2024 của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình: 

Áp dụng các điểm b, g khoản 2 Điều 173; Điều 38; các điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn 

Sỹ H 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ là ngày 02/7/2024. 

2. Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Nguyễn Sỹ H phải 

chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.  

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 TANDTC;                     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Quảng Bình;                                                         (đã ký) 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- TAND huyện Bố Trạch; 

- Công an huyện Bố Trạch; 

- Chi cục THADS huyện Bố Trạch; 

- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ CA Tỉnh Qbình; 

- Bị cáo;                                                                                 Từ Thị Hải Dương 

- Lưu Tòa HS; HSVA. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


